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Dung dịch uống 

Fudophar() 
Arginine hydrochloride 800mg 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

»> 

>> 
»> 

Fudophar 
EACH AMP0ULE 8ml C0NTAINS: 

Arginine hydrochloride........... 800mg 

Exelplenf q.s.................B8T † ampotle 

08808, and 

Ses Ín the leaflet 

8ieeifleatlon: In - house 

8Iore in a dry nlate, helow 300, 

proteet Irom ligMl. 

Read leaflet carelully bef0re use. 

Keep out of reach of children 

II 
0RIENT PHARIMACEUTICAL CORP.. 

# 

Dung dịch uống: Không được tiêm 

Hộp 12 ống x 8ml đe 

Fudophar(@°) 
Arginine hydrochloride 800mg 

GMP - WHO 

Fudophar 
MỖI ỐNG Bml GHỨA: 

Arginin hyđroclorid.......... 800mg 

Gral solution; Do not inject 
R PNaGĐfon ðnj: Box of 12 ampoules x Bml 

Tá dược vừa đủ............1 ống 

Chỉ định, liểu dùng, cách đùng, chống chỉ định và se... Fudophar() 
HH n Arginine hydrochloride 800mg 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 3ØU, tránh ánh sáng. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Để xa tẩm tay trẻ em 
90K Số Lê §X: 
Ngày SX: 
Hạn Dùng 

Sản xuất tại: 'WHO - GMP. 
CÔNG TY ŒP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 

Lô ï, Đường 2 - KÊN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 
(. Bình Tân - TP.Hổ Chí Minh - Việt Nam 

Yy
yể
€ 
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Dung dịch uống MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Fudophar(@>) 
Arginine hydrochloride 800mg 

GMP - WHO 

Y
v
ý
 

Dung dịch uống; Không được tiêm ©ral solution; Do not inject 

L % Thuếp bản thọc đơn Fudophar Lào lhờG Fudophar RG... K-.-- 
EADH RMPOULE Bml CONTAINS: MỖI ỐNG 8ml CHỨA: 
Arginlne hydrochlorie........ 800mg u O g F khạn _—_ tìm 
Êxuipleril q.s..................PBT Í amp0L3 Ỹ vừa đủ..............1 Ống. 

08309, and Chỉ định, liểu đùng, cách dùng, chống chỉ định và 
có. - các hông tin Khát: xem tờ hướng dẫn sử dụng. " - ShaaHne mộ lai Arginine hydrochloride 800mg TMrasếp Tnng Arginine hydrochloride 800mg 

§lore In a dry glac9, bslow 3ữC, Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 3ŒC, tránh ánh sảng. 

protet† Irom Iight. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí dùng. 

Read leaflel carefully balore usø Để xa tầm tay trẻ em 
Keap oư† of reach of chỉldren §ÐK: Số Lô §X: 

= Ngày SX 
| ¬_ Hạn Dùng: lllllll dc -uno xe. 

ki bệ hp CỤ, tí CÔNG TY CP DUỤC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
0RIENT PHARMACEUTICAL CURP. Lô 7, Đường 2 - KÊN Tân Tạo, P.Tân Tạo Â, 

Bình Tân + TP.Hồ Ohí Minh - Việt Nam 
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CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
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— Dụng dịch uống 

Fudophar() 
Arginine hydrochloride 800mg 

GMP - WHO 

\À
 

Aj
 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Fudophar 
EACH AMPOƯLE 8ml C0NTAINS: 

Arginine hydrochlorida...........80Ômg. 

Ê0ipÏ8Iif (J%.............p@F 1 ampoule 

, 08409, and 

Set Ín the leaflet 

8pectfieatiop: In - house 

§lpre In a tỉrự plaea, helnw 30'0, 

protect Irem lightL. 

Real Iaaflet earefully b8f0r8 use 

Keap out ø[ reech of chíldren 

gia sẽ: lll | 

0RIENT PHARNACEUIICAL t0RP, 

Dung địch sống Khóng được tiêm 
đe... Hộp 36 ống x 8ml 

Fudophar(@>) 
Arginine hydrochloride 800mg 

Fudophar 
MỖI ỐNG 8ml CHỨA: 

Arginin hyöroclorid..........800mg 

Tả dược vừa đủ.............1 ống 
Chỉ định, liểu đàng, cách dùng, chống chỉ định và 
các thông tia khác: xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS 
Bảo quản: Mơi khô, nhiệt độ dưới 3Œ, tránh ánh sáng. 

Đọc kỹ høớng dẫn sử dụng trước khí dùng. 

Bể xa tầm tay trẻ em 
SE Số L6 8X. 
Ngày SX: 
Hạn Dùng: 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY £P DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
Lũ 7, Đường 2 - KÊN Tân Tạo, P.Tân Tạo Á, 

(. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Ham 

Oral solution; Do not inject 

R Proscripfon on Box of 36 ampoules x 8ml 

Fudophar@>) 
Arginine hydrochloride 800mg 

Yý
ýt

 

CTY CP DƯỢC PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN VĂN MÔ 
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Dung dịch uống 

Fudophar(>) 
Arginine hydrochloride 800mg 

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

xé 

GMP - WHO 

LA
A/

 

Fudophar 
EACH AMP0ULE 8ml C0NTAINS: 

Arginina hydrochloride...........800mg 

Exolplerif q.3...................D@f † aipOule. 

(05808, and c0lr 

8ea Ín the leaflet 

8ieclfieation: In - house 

§lure In a dry placs, below 30'C, 

pretel from IIghl. 

Read laafiet carefully hef0re use 

Keep out of reach of chịldren 

| 
9 9343047 iả |2 & 

DRIENT PHARIMAGEUTICAL CORP. 

Dung dịch uống: Không được tiêm 
Hộp 48 ống x 8mi đ 2xss<s 

Fudophar(@>) 
Arginine hydrochloride 800mg 

Fudophar 
MỖI ỐNG Bml CHÚA: 

Ârginin hydroelorid..........800mg. 

Tá dược vừa dủ.............. +1 ống 

Chỉ định, liểu đàng, cách dùng, chống chÍ định và 
tắt thông ti khác: xem tÈ hướng đắn sử dụng. 

Tiêu chuẩn: TCCS 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng. 

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Bể xa tầm tay trẻ em 
SĐk Số Lê SX: 
Ngày SX: 
Hạn Dùng 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY EP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG BÔNG. 
Lũ 7, Đường 2 - KÊN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 

0. Bình Tân - TP.Hổ Phí Minh - Việt Nam 

Tam 

'Piwsztiplon only 

Arginine hydrochloride 800mg 

WHO - GMP 

Fudophar(@°) 

Oral solution; Do not injaet 
Box of 48 ampoules x 8ml 

Vý
yể
 

“Giyœsược PHẨM 
PHƯƠNG ĐÔNG 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

AY/CÔNG TY NI 
(SỈ OỔPHẨN \*\ 
H # † DƯỢC PHẨM 

NGUYÊN VĂN MÔ 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO CÁN BỘ Y TẾ 

EFUDOPHAR 800 mg 
Dung dịch uống 

Thuốc bán theo đơn 
Công thức : 

Môi ông FUDOPHAR 800 mg/8ml chứa : 

Arginin hydroelorid..............................---: 800 mg 

caramel, Màu Sunset yellow, Vanillin, Acid hypophosphorous, Natri bicarbonat, 

Dược lực học : 

Nhóm dược lý : Thuốc chẩn đoán chức năng tuyến yên — Thuốc chuyền hóa nội tỉ 

Mã ATC : B05XB0I 

Arginin, như các acid amin dibasic khác, kích thích tuyến yên siải phóng hormon t 
insulin. 

ko. bẾ " 

PHƯƠNG BỘNG ⁄ 

Arginin là một acid amin cần thiết trong chu trình urê ở bệnh nhân bị thiếu hụt các enzym: Ì\ — acetylglutamat synthase (NAGS). carbamyl 
phosphat synthetase (CPS). ornithin transcarbamylase (OTC), areininosuccinat synthetase (ASS). hoặc areininosuceinat lyase (ASL). 
Dùng arginin hydroclorid ở bệnh nhân có các rối loạn này làm hồi phục nông độ arginin trong máu và giúp ngăn chặn sự dị hóa protein. Các 
sản phẩm trung gian này của chu trình urê ít có độc tính và dễ dàng thải trừ qua nước tiều hơn so với amoniac và cung cấp một chuỗi các phản 
ứng hóa sinh đê thải trừ chất thải nitơ. 

Arginin làm tăng nòng độ glucose huyết. Tác dụng này có thê là trực tiếp. Sự phân hủy glycogen và sự tân tạo glucose cũng có thể qua trung 
gian Arginin kích thích giải phóng glucagon. 

ø độ gastrin trong huyết thanh dược nâng cao bởi Arginin. Thuốc ức chế cạnh tranh sự hấp thu lại của ống thận và vì thế làm tăng sự bài 
tiết protein trong nước tiêu sằm albunin, chuối nhẹ immunoglobulin và betasmicroglobulin. 

Cơ chế tác dụng: Tác dụng của Arginin Kích thích giải phóng hormon tăng trưởng, prolactin, glucagon và insulin không phụ thuộc vào Sự 
kiểm soát giải phóng adrenalin và thay đồi nông độ glucose huyết. Arginin kích thích giải phóng hormeon tăng trưởng và prolactin của tuyến 
yên có thể đo tác dụng lên vùng dưới đôi. Ở bệnh nhân có chức năng tuyến vên bình thường, nông độ horimon tầng trường trong huyết tương 
tăng sau khi dùng arginin, còn ở bệnh nhân có chức năng tuyển yên suy giảm, hormon tăng trưởng tăng rất ít hoặc không tăng. 

Dược động học : 

Arginin hydroelorid hấp thu tốt qua dường tiêu hóa, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khoảng 2 giờ. Sinh khả dụng tuyệt đối 70% 
Arginin hydroelorid được kết hợp với nhiều quá trình phản ứng sinh hóa. Thuốc được chuyền hóa mạnh ở gan, tạo thành ornithin vả urê HH8 
sự thủy phân nhóm guanidin dưới sự xúc tác của arginase. 

Arginin được lọc ở ống thận và được hắp thu lại gần như hoàn toàn ở ống thận. 

Thời gian bán thải: 1,2 — 2,0 giờ. 

Trình bày : 

Ông 8 ml, hộp 12 ống, hộp 24 ống, hộp 36 ống và hộp 48 ống. 

Chỉ định : 

Điều trị hỗ trợ các rồi loạn khó tiêu. 

Điều trị hỗ trợ nhằm cải thiện khả năng luyện tập ở những người bị bệnh tìm mạch ôn định. 

Bồ sung dinh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình urê như tăng amoniac máu tuýp [ và II, tăng citrulin máu, arginosuccinie niệu và thiếu 
men N- acetyl glutamat synthetase. Ƒ 

Liễu lượng và cách dùng : 

Cách dùng: 

Được dùng bằng đường uống. Nên pha thuốc với một ít nước và uống trước các bữa ăn chính hoặc ngay khi có các triệu chứng bệnh. 
Liều dùng: 

Trẻ em: không khuyên dùng (do dạng bảo chế khó phân liều). 

Người lớn (> 18 tuổi): 100mg/kg/ngày. 1 ương ứng với khoảng 1-2 ông/lần/ngày, một ngày uống 

Chống chỉ định : 
lệnh nhân đị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

Tăng amoniac huyết do nhiễm acid hữu cơ trong máu. 

Bệnh nhân có rối loạn chu trình urê do thiếu hụt enzym arginase. 

Thận trọng : 

Không dùng Arginin hydroclorid với bệnh nhân có cơ địa dị ứng. Thuốc kháng histamin được dùng nếu phản ứng dị ứng xảy ra. 

Arginin hydroclorid gây tăng kali huyết đe dọa sự sống đối với bệnh nhân suy thận vì sự thải trừ kali giảm đi ở bệnh nhân này. 

Nên dùng Arginin thận trọng đối với bệnh nhân có bệnh vẻ thận hoặc vô niệu. 

Đối với chứng tăng amoniac huyết cấp tính, dùng liều cao Arginin có thể gây nhiễm acid chuyển hóa tăng clorid huyết, do đó cần theo dõi 
nông độ clorid và bicarbonat trong huyết tương và có thể dùng đồng thời một lượng thích hợp bicarbonat. 

Vì Arginin chứa hàm lượng cao nitơ có thể chuyên hóa, nên trước khi dùng thuốc phải đánh giá các tác dụng nhất thời đối với thận của lượng 
nit0 cao. 

Không dùng Arginin cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. 

Bởi vì tính an toàn và hiệu quả trên phụ nữ có thai và cho con bú vẫn chưa được xác lập, vì vậy nên dùng thuốc thận trọng ở phụ nữ có thai 
và cho con bú. 

Trong thuốc có chứa tá được: 

Đường RE: Không dùng thuốc cho những bệnh nhân Không dung nạp fructose. kém hấp thu glucose- galactose hoặc thiếu sucrase-isormallase. 
Mỗi ống có chứa 160 mg đường có thể có hại cho răng nếu sử dụng trong thời gian đài. 

Methyl paraben, Propyl paraben: Có thể gây phản ứng đị ứng, co thất phế quản. 

https://trungtamthuoc.com/



Màu Sunset yellow: Có thể gây dị ứng. 

Natri: Trong mỗi ống chứa 2,74 mg Na” nên cần thận trọng với bệnh nhân cần kiểm soát lượng Na”. Nên cần thận trọng khi sử dụng. 

Tương tác thuốc : 

Thuốc tránh thai uống kết hợp estrogen và progesteron có thể làm tăng đáp ứng của hormon tăng trưởng và làm giảm đáp ứng của ølucagson và 
insulin với Arginin. 

Nông độ insulin trong huyết tương sau sự kích thích của Arginin có thể được tăng lên bởi thuốc lợi tiểu thiazide, xylitol và aminophylin. 

Dùng thời gian dài sulfonylurê, thuốc chữa bệnh đái tháo đường uống, có thê ngăn cản đáp ứng của glucagon trong huyết tương với Arginin. 
Phenytoin làm giảm đáp ứng của insulin trong huyết tương với Arginin. 

Tăng kali huyết nặng xảy ra sau liệu pháp Arginin điều trị nhiễm kiềm chuyển hóa ở một số bệnh nhân bị bệnh gan nặng vừa mới dùng 
spironolacton. Bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu giảm tiêu hao kali có nguy cơ cao bị tăng kali huyết gây bởi Arginin, vì thế tránh kết hợp các 
thuốc này. 

Tác dụng không mong muốn : 

Thường gặp, 1DR > 1/100 

Hệ thần kinh trung ương: Tê cóng, đau đầu 

Tiêu hóa: Buốn nôn, nôn 

Khác: Đỏ ghNg, kích thích tĩnh mạch cục bộ. 

Hiểm gấp, 4DR < 1/1900 

Da: Phù nẻ, đỏ, đau 
Huyết học: Giảm lượng tiểu cầu 

Miễn dịch: Phản ứng phản vệ 

Tân suất không xác định 

Tim mạch: Giảm huyết áp, viêm tĩnh mạch 

Hô hấp: Ho nặng: hơi thở ra oxyd nitric và giảm FEVI (thê tích thở ra gắng sức trong I phút) ở bệnh nhân hen. 

Tiêu hóa: Co cứng cơ bụng và trướng bụng ở bệnh nhân có xơ nang 

Nội tiết — chuyển hóa: Gây giải phóng hormon tăng trưởng, insulin, glucagon, prolactin. Tăng kali huyết ở người có bệnh gan. Giảm phospho 
huyết ở bệnh nhân đái tháo đường. 

Tiết niệu: Tăng mức nitơ urê huyết và creatinin huyết thanh. 

Quá liều và xử trí : 

Quá liễu có thể do nhiễm acid chuyên hóa nhất thời với chứng thở quá nhanh. Nhiễm acid sẽ được bù chỉnh và sự thiếu hụt cơ bản sẽ trở lại 
bình thường sau khi ngừng thuốc. Nếu triệu chứng kéo đài, nên xác định lại sự thiếu hụt và hiệu chỉnh đúng bởi liều được tính toán của tác 
nhân kiềm hóa. 

Có báo cáo về quá liều xảy ra ở trẻ em, phải hết sức thận trọng khi dùng thuốc cho trẻ em. Quá liều ỏ ở trẻ em có thê đẫn đến nhiễm acid chuyển 
hóa tiểu quản thận, phù não hoặc có thê tử vong. Một thuốc kháng histamin thích hợp nên có sẵn để dùng trong trường hợp phản ứng dị ứng 
Xây ra. 

Tác dụng khi vận hành máy móc và lái tàu xe: 

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

Phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú : 

Thời } mang thai : Không có nghiên cứu đây đủ và được kiểm chứng tốt về việc dùng Arginin # phụ nữ mắng thai nên không dùng thuốc cho 
phụ nữ trong thời kỳ mang thai. 

Phụ mữ đang cho con bú : Không biết rõ Arginin có dược tiết với lượng đáng kể trong sữa mẹ hày không. Vì vậy, cần cân nhắc giữa lợi ích 
của việc điều trị với thuốc và nguy cơ đối với thai dẻ quyết định việc dùng thuốc và ngừng cho con Ồú 

Bảo quản : Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng, 

Thuốc sản xuất theo TCCS 

Hạn dùng : 36 tháng kề từ ngày sản xuất 
Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc 

| CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG 
Lô 7, Đường 2, KÊN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM, 

ĐT:(08) 37540724, (08) 37540725, FAX: (08) 37505807, 
CÔNG TY CP DƯỢC Ki ẨM PHƯƠNG ĐÔNG 

xế) vÀ 

NGUYEN ẾN VĂN MÔ 
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HƯỚNG DẪN SỨ DỤNG THUÓC CHO BỆNH NHÂN 

1. Tên sản phẩm : FUDOPHAR 800 mg 

Thuốc bán theo đơn 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Đắ xu tầm tay trẻ em 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác d min gặp phải khi sứ dụng thuốc Tống monề ng 
CÔ PHẨN NI 

DƯỢC PHẨM J*) j 
HN nh paraben, DiNatri EDTA 

2. Thành phần, hàm lượng của thuốc : 

— Arginin hydroclorid........................---¿---s--scecersrrerrsrers 800 

— Tả được  Acesuifam potasium, Đường RE,\\4@ 

(Ethylenediaminetetraacetic acid disodium), Màu carame 

bicarbonat, Nước tinh khiêt (vđ). Pn dÒ 2i 

3. Mô tả sản phẩm : Dung dịch uống màu vàng nâu, có vị ngọt, mùi vani, 

UV 

UnSet KD AI anillin, Acid hypophosphorous. Natri 

l
T
 

4. Quy cách đóng sói : 

Ống 8 ml, hộp 12 ống, hộp 24 ống, hộp 36 ống và hộp 48 ống. 

5. Thuốc dùng chø bệnh gì ? 

—_ Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu. 

~ Điều trị hỗ trợ nhằm cải thiện khả năng luyện tập ở những người bị bệnh tim mạch ôn dịnh, 
— Bồ sung đỉnh dưỡng cho người bị rối loạn chu trình urê như tăng amoniac máu tuýp [ và II. tăng citrulin máu. 

arginosueeinic niệu và thiếu men N- aceryl glutamat synthetase. 

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng ? 

—_ Cách dùng : Được dùng bằng đường uống. Nên pha thuốc với một ít nước và uống trước các bữa ăn chính hoặc ngay 
khi có các triệu chứng bệnh. 

— Liêu dùng : 

Trẻ em: không khuyên dùng (do dạng bào chế khó phân liều). 
Người lớn (> 18 tuổi): 100mg/kg/ngày. Tương ứng với khoảng 1-2 ống/lần/ngày, một ngày uống 3-4 lần, 

7. Khi nào không nên dùng thuốc này ? 

— Bệnh nhân đị ứng với bất cứ thành phần nảo của thuốc. 
Tăng amoniac huyết do nhiễm acid hữu cơ trong máu. 

~— Bệnh nhân có rối loạn chu trình urê do thiếu hụt €ñZym argInase. 

8. Tác dụng không mong muốn: 

—_ Thường gặp, 4DR > 1/100 

Hệ thần kinh trung ương: Tê cóng, đau đầu 
Tiêu hóa: Buôn nôn, nôn 

Nội tiết — chuyên hóa: Tăng thân nhiệt 

Khác: Đỏ bừng, kích thích tĩnh mạch cục bộ. 

—_ Hiếm gặp, ADR < 1/1000 
Da: Phù nẻ, đỏ, đau 
Huyết học: Giảm lượng tiêu cầu 

Miễn dịch: Phản ứng phản vệ 
Tân suất không xác định 

Tim mạch: Giảm huyết áp, viêm tĩnh mạch 

Hô hấp: Ho nặng: hơi thở ra oxyd nitric và giảm FEVI (thể tích thở ra gắng Šườềtong 1 phút) ở bệnh nhân hen. 

Tiêu hóa: Co cứng cơ bụng và trướng bụng ở bệnh nhân có xơ nang 

Nội tiết - chuyên hóa: Gây giải phóng hormon tăng trưởng, insulin, glueagôn. prolactin. Tăng kali huyết ở người có 
bệnh gan. Giảm phospho huyêt ở bệnh nhân đái tháo đường. 

Tiết niệu: Tăng mức nitơ urê huyết và creatinin huyết thanh. 

Thông bảo cho bác sĩ những tác dụng không mong nuốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

9, Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sứ dụng thuốc này ? 

— Thuốc tránh thai uống kết hợp estrogen và progesteron có thê làm tăng đáp ứng của hormon tăng trưởng và làm giảm 
đáp ứng của glucagon và insulin với Arginin. 

— Nông độ insulin trong huyết tương sau sự kích thích của Arginin có thể được tăng lên bởi thuốc lợi tiểu thiazide, xylitol 
và aminophylin. 

— Dùng thời gian dài sulfonylurê, thuốc chữa bệnh đái tháo đường uống, có thê ngăn cản đáp ứng của glucagon trong 
huyết tương với Arginin. Phenytoin làm giảm đáp ứng của insulin trong "huyết tương với Arginin. 

Tăng kali huyết nặng xảy ra sau liệu pháp Arginin điều trị nhiễm kiềm chuyên hóa ở một só bệnh nhân bị bệnh gan nặng 
vừa mới dùng $pironolacton. Bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu giảm tiêu hao kali có nguy cơ cao bị tăng kali huyế ết gây bởi 
Arginin, vì thế tránh kết hợp các thuốc này. 

https://trungtamthuoc.com/
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10.Cần làm gì khi một lần quên dùng thuốc ? 
— Không nên dùng liều gấp đôi đê bù cho một liều lăng quên. Nếu bạn quên uống một liều hãy uống ngay khi nhớ ra và sau 

đó uông liêu tiêp theo vào đúng thời điểm. 

— Tham khảo ý kiến bác sĩ. 

11.Cần bảo quản thuốc này như thế nào ? 

— Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sảng. 

12.Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều : 

— Quá liều có thế do nhiễm acid chuyền hóa nhất thời với chứng thở quá nhanh. Nhiễm acid sẽ được bù chỉnh và sự thiếu hụt 
cơ bản sẽ trở lại bình thường sau khi ngừng thuốc. Nếu triệu chứng kéo đài, nên xác định lại sự thiếu hụt và hiệu chỉnh đúng 
bởi liều được tính toán của tác nhân kiềm hóa. 

—_ Có báo cáo về quá li iêu Xảy ra ở trẻ em, phải hết sức thận trọng khi dùng thuốc cho trẻ em. Quá liều ở trẻ em có thể dẫn đến 
nhiễm acid chuyển hóa tiêu quản thận, phù não hoặc có thê tử Vọng. 

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo : 

— Một thuốc kháng histamin thích hợp nên có sẵn đề dùng trong trường hợp phản ứng dị ứng xảy ra. 

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: 

— Không dùng Arginin hydroelorid với bệnh nhân có cơ địa dị ứng. Thuốc kháng histamin được dùng nếu phản ứng dị ứng 
Xây ra. 

Arginin hydroclorid gây tăng kali huyết đe dọa sự sống đối với bệnh nhân suy thận vì sự thải trừ kali giảm đi ở bệnh nhân 
này. 

— Nên dùng Arginin thận trọng đối với bệnh nhân có bệnh về thận hoặc vô niệu. 

Đối với chứng tăng amoniac huyê ết cấp tính, dùng liêu cao Arginin có thể gây nhiễm acid chuyên hóa tăng clorid huyết, do 
đó cần theo dõi nồng độ clorid và bicarbonat trong huyết tương và có thể dùng đồng thời một lượng thích hợp bicarbonat. 

— Vì Arginin chứa hàm lượng cao nitơ có thê chuyển hóa, nên trước khi dùng thuốc phải đánh giá các tác dụng nhất thời đói 
với thận của lượng nitơ cao. 

— Không dùng Arginin cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. 

— Bởi vì tính an toàn và hiệu quả trên phụ nữ có thai và cho con bú vẫn chưa được xác lập, vì vậy nên dùng thuộc thận trọng ở 
phụ nữ có thai và cho con bú. 

Trong thuốc có chứa tá được: 

— Đường RE: Không dùng. thuốc cho những bệnh nhân không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose-galactose hoặc thiếu 
sucrase-isomaltase. Mỗi ống có chứa 160 mg đường có thể có hại cho răng nếu sử dụng trong thời gian dài. 

— Methyl paraben, Propyl paraben: Có thẻ gây phản ứng dị ứng. co thất phế quản. 

Màu Sunset yellow: Có thể gây dị ứng. 

— Natrl: Trong mỗi ống chứa 2.74 mg Na' nên cần thận trọng với bệnh nhân cần kiểm soát lượng Na”. Nên cần thận trợi khi 
sử dụng. 

Phụ nữ có thai và cho con bù : 

—_ Phụ nữ có thai : Không có nghiên cứu dầy đủ và được kiểm chứng tốt về việc dùng Arginin ở phụ nữ mafg thai nêđ không 
dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai. 

—_ Phụ nữ đang cho con bú : Không biết rồ “Arginin có được tiết với lượng đáng kể trong sữa mẹ ông. Vì vậy, cần cân 
nhắc giữa tợi ích của việc điều trị với thuốc và nguy cơ đối với thai để quyết định việc dùng thuốt và ngừng cho con bú. 

— Tác động của thuốc khi vận hành máy móc và lái làu xe : Thuộc không ảnh hưởng đến khả ": lái xe và vận hành máy 
móc. 2` b 

15. Khi nào cần tham vấn bác SĨ: ..... 

Nếu có cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc được sĩ 

16.Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG, LUO. CỤC TRƯỞNG 
7, Đường 2, KON Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HÊ6MỞNG PHÒNG 

ĐT:(08) 37540724, (08) 37540725; FAX: (08) 37805,yôy, đu 
18.Ngày xem xét sửa đối, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc : - 

CÔNG P ĐƯỢCP HẬM PHƯƠNG ĐÔNG 

VÀ 'Afz 

NGUYÊN VĂN MÔ 
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